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KẾ HOẠCH
Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi
Năm học 2023-2024

Căn cứ theo thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của bộ giáo dục đào tạo quy định việc lựa chọn đồ chơi học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ thông tư 13/2020/TT- BGD&ĐT Quy định tiêu chuẩn CSVC các trường MN,TH,THCS, THPT; 
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non;
Căn cứ quyết định số 8368/QĐ- UBND ngày 20/12/2022 của Uỷ Ban Nhân dân thị xã Quảng Yên về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách thị xã năm 2023;
Căn cứ vào Quyết định số 06/ QĐ- PGDĐT ngày 03/1/2023 về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ;
Căn cứ tình hình thực trạng cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dung đồ chơi học liệu theo đề xuất của cán bộ giáo viên, nhân viên. Trường mầm non Đông Mai xây dựng kế hoạch dự toán sửa chữa và mua sắm thiết bị đồ dung đồ chơi năm học 2023-2024 như sau.
I TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Thuận lợi:
 Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Quảng Yên, các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp.
Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường.
Hiện tại trường có tương đối đầy đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như bảo quản tài sản chung của nhà trường, tài sản của giáo viên, học sinh. Trường có tường rào xây bao quanh, cổng trường kiên cố, có đầy đủ bàn ghế, bảng quay, máy chiếu… và hệ thống điện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, có nhà để xe cho giáo viên, khu vui chơi ngoài trời có mái che cho các điểm trường.
Đồ dùng dạy học được trang bị chuẩn về kỹ thuật.
Giáo viên của trường có ý thức tốt trong việc bảo quản tài sản chung.
Công tác làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của trẻ và phục vụ cho các chuyên đề ngày càng được giáo viên tham gia tích cực và sáng tạo tăng thêm cơ sở vật chất trường học tránh lãng phí và cải tạo môi trường.
Có hệ thống hồ sơ sổ sách theo dõi đầy đủ.
Các năm học nhà trường luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Sở giáo dục, Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên cấp phát bàn ghế, đồ dùng trang thiết bị, tủ góc, đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy học, cấp phát bộ đồ chơi thông minh cho 5 lớp 5 tuổi và 6 lớp 4 tuổi đã đưa vào sở dụng rất hiệu quả trong nhà trường, Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục về cơ sở vật chất đầu tư cho trường lớp.
2. Khó khăn:
Tháng 10 năm 2023 trường đăng ký được đánh giá trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia… song hiện tại một số tiêu chí chưa đạt như xây dựng trang trí môi trường cải tạo khung cảnh sân vườn trường, khu vui chơi, lớp học đảm bảo Trường mầm non xanh, sach đẹp an toàn – hạnh phúc bổ sung thêm một số đồ dùng trong lớp…
Sửa chữa, cải tạo quét vôi ve, tường bao quanh, phần tường trong lớp bị bẩn. 
Cải tạo hệ thống điện nước các điểm trường 
Bổ sung cải tạo sân vườn tạo khung cảnh xanh đẹp để tạo cho trẻ trải nghiệm vui chơi tập thể.
II CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nhiệm vụ chung:
Kiểm tra tu sửa và mua sắm thường xuyên các thiết bị đáp ứng mọi hoạt động trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp học tập nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường 
Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản có cũng như bảo quản sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dướng giáo dục trẻ và các hoạt động của nhà trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
Tiếp tục tham mưu đề xuất với UBND Thị xã Quảng Yên, Phòng tài chính kế hoạch UBND hỗ trợ them kinh phí để mua sắm, tu sửa các thiết bị đồ dung đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ và các hoath động nhà trường. Tiếp tục đầu tư kinh phí tạo cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện với chủ đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
Tiếp tục đầu tư, sửa chữa nâng cấp các trang thiết bị vê CNTT như máy tính, máy in…
Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 
Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác giảng dạy, tránh thất thoát lãng phí tài sản của nhà trường.
Thực hiện tốt công tác xã hội hoá. Tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho công tác chăm sóc nuôi dương giảng dạy trẻ.
3. Kế hoạch cải tạo, tu sửa CSVC và mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị.
Kiểm tra rà soát lại CSVC hiện có ngay từ đầu năm học để lên kế hoach tu bổ sửa chữa và mua bổ sung cho phù hợp kịp thời.
Thành lập hội động lựa chọn đồ dung học liệu để đề xuất bổ sung kiểm tra kiểm kê CSVC hiện có của nhà trường theo từng hạng mục. Phân loại theo mức độ sử dụng lập kế hoạch nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, sử dụng, phát triển bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường trong năm học 2023-2024.
4. Cải tạo sủa chữa: Dự kiến nguồi kinh phí sẽ thực hiện từ nguồi hoạt động từ ngân sách năm 2023 và 2024
4.1 Dự kiến cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất:

	STT
	Dự kiến cải tạo, sửa chữa nhỏ
	Thời gian tiến hành
	Dự nguồn kinh phí (đ)

	1
	Sửa chữa hệ thống điện nước các lớp và nhà bếp các điểm trường 
	Năm học 2023-2024
	35.000.000

	2
	Sửa chữa quét sơn tường bao điểm trường trung Tâm và 2 điểm lẻ  
	8/2023
	15.000.000

	3
	Sơn bếp ăn, phòng học, khu nhà vệ sinh, cột trụ trường họckhu Trung Tâm, trần hiên khu Thuận Thành  những chỗ bị ố mốc loang bạc mầu
	8/2023
	30.000.000

	4
	Cải tạo vườn trường, trồng cây, lát gạch đường đi,làm hang rào nấm khu điểm trường lẻ  hải Hoà 
	8/2023
	35.000.000

	5
	Chuyển cổng trường điểm Hải Hoà
	8/2023
	40.000.000

	6
	Lát nền sân trước cổng Khu trung Tâm
	8/2023
	34.000.000

	7
	Làm tủ bếp vân gỗ khu trung tâm
	Năm học 2023-2024
	20.000.000

	8
	Sủa chữa máy tính máy in thiết bị tin học 
	Năm học 2023-2024
	28.000.000

	
	                  Tổng
	
	237.000.000


  
4.2 Dự kiến bổ sung mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất:

	STT
	Danh mục mua săm trang thiết bị
	Số lượng
	Thời gian tiến hành
	Dự nguồn kinh phí (đ)

	1
	Bổ sung máy tính
Máy in cho bộ phận văn phòng, Quản lý
	2
2
	Tháng 11/2023
	27.000.000
26.000.000

	2
	Bổ sung bảng biểu tuyên truyền nhóm lớp, nhà bếp 
Bảng nội quy, Palo,apphich
Bảng công khai
Biển tên  phân các khu vực trong nhà bếp
	15 chiếc

8 chiếc

8 chiếc
	Tháng 9/2023
	14.000.000

	3
	Bếp ga công nghiệp
	1 chiếc
	Tháng 11/2023
	2.500.000

	4
	Nồi cơm điện 16 lít
	1
	Tháng 11/2023
	5.000.000

	5
	Thảm cỏ nhựa mầu đỏ 
	
	
	

	6
	Thảm nỉ đỏ dải sân khấu 
	1
	
	3.000.000

	7
	Hòm thư góp ý 
	1
	
	1.000.000

	8
	Bổ sung tủ cá nhân
Tủ đựng chăn màn chiếu trẻ 
Giá kệ  để đồ chơi học liệu
	7 chiếc
8 chiếc
35 chiếc
	Tháng 9/ 2023
	100.000.000

	9
	Đồ chơi ngoài trời Điểm trường lẻ Khu hải Hoà 
	3 chiếc
	Tháng 9/ 2023
	20.000.000

	10
	Bổ sung đồ dung trang thiết bị nhóm lớp, phòng chức năng, bếp ăn…
	
	Tháng 9/2023
	20.000.000

	
	Tổng
	
	
	



5. Mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú (Dự kiến chi từ nguồn thoả thuận của phụ huynh học sinh) 
	STT
	Tên đồ dùng
	Đơn vị
	Chất liệu
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền

	1
	Giấy vệ sinh Việt Nga
	Bịch
	
	160
	65,000
	10,400,000

	2
	Nước rửa tay Suzy 320ml
	Chai
	
	150
	45,000
	6,750,000

	3
	Xà phòng Omo 800g
	Gói
	
	150
	33,000
	4,950,000

	4
	Nước lau nhà Sunlight 1 lít
	Chai
	
	160
	35,000
	5,600,000

	5
	Tẩy trắng Javen 300g
	Chai
	
	128
	15,000
	1,920,000

	6
	Vim bồn cầu đậm đặc 750ml
	Chai
	
	150
	35,000
	5,250,000

	7
	 Túi bóng trắng loại 2Kg
	Kg
	
	28
	45,000
	1,260,000

	8
	 Túi bóng đen loại 5kg
	Kg
	
	60
	40,000
	2,400,000

	9
	Dầu rửa bát Sunight màu trắng
	Chai
	
	200
	30,000
	6,000,000

	10
	Áo
	Cái
	
	6
	150,000
	900,000

	11
	Ủng
	Đôi
	
	5
	    110,000 
	550,000

	12
	Dao nắm gỗ( thái, chặt)
	Cái
	
	5
	    100,000 
	500,000

	13
	Chảo chống dính to
	Cái
	
	4
	    410,000 
	1,640,000

	14
	Dao Gọt vỏ
	Cái
	
	3
	      10,000 
	30,000

	15
	Lọ nhựa đựng gia vị 1 Kg
	Cái
	
	8
	        5,000 
	40,000

	16
	Nạo rau
	Bộ
	
	5
	      40,000 
	200,000

	17
	Thớt gỗ
	Cái
	
	5
	    430,000 
	2,150,000

	18
	Thìa xới cơm Inox
	Cái
	
	1
	      25,000 
	25,000

	19
	Cây lau nhà bệnh viện
	Cái
	
	2
	    105,000 
	210,000

	20
	Cây lau nhà 
	Cái
	
	1
	    100,000 
	100,000

	21
	Chổi bông lau
	Cái
	
	3
	      50,000 
	150,000

	22
	Chổi cước
	Cái
	
	2
	      38,000 
	76,000

	23
	Khăn lau
	Cái
	
	9
	      25,000 
	225,000

	24
	Bát Inox
	Cái
	
	250
	      15,000 
	3,750,000

	25
	Thìa
	Cái
	
	203
	        2,500 
	507,500

	26
	Lưới rửa bát
	Cái
	
	21
	        6,000 
	126,000

	27
	Cọ nồi
	Cái
	
	30
	        5,000 
	150,000

	28
	Kéo to
	Cái
	
	1
	      55,000 
	55,000

	29
	Lọ xịt kiến
	Đôi
	
	3
	      60,000 
	180,000

	30
	Đồng hồ
	Cái
	
	1
	    110,000 
	110,000

	31
	Rổ nhôm 55cm
	Cái
	
	4
	      90,000 
	360,000

	32
	Lọ lưu mẫu
	Cái
	
	6
	      20,000 
	120,000

	33
	Rá nhôm 60cm
	Cái
	
	2
	    110,000 
	220,000

	34
	Khay cơm inox
	Cái
	
	130
	      41,700 
	5,421,000

	
	Tổng
	
	
	
	
	62.325.500




 6. Tài liệu của CBQL-GV-NV học sinh dự kiến chi từ nguồn ngân sách nhà nước.

	TT
	Tên danh mục tài liệu
	Tác giả
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Hướng dẫn tổ chức giáo dục hoà nhập trong cơ sở GDMN
	
Bộ giáo dục và đào tạo
	Quyển
	1

	2
	Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1 (ít nhất mỗi lớp 5 tuổi 1 quyển)
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Quyển
	4

	3
	Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở GDMN theo hướng liên thông với chương trình tiểu học (ít nhất mỗi lớp 5 tuổi 1 quyển)
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Quyển
	4

	4
	Hướng dân tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ trong các cs GDMN
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Quyển
	1

	5
	Tài liệu Bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (năm học 2023 - 2024)
	Bộ GD&ĐT - Vụ GDNN
	Quyển
	20

	6
	Sổ theo dõi sức khỏe trẻ nhà trẻ (3-36 tháng tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	95

	7
	Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	180

	8
	Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe trẻ mầm non
	Đào Minh Hiền
	Quyển
	1

	9
	
	
	
	

	10
	Sổ tổng hợp theo dõi CBGV,NV
	
	Quyển
	01

	11
	Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên
	
	Quyển
	03

	12
	Sổ theo dõi xuất nhập kho thực phẩm
	
	Quyển
	07

	13
	Sổ giao nhận thực phẩm hằng ngày
	
	Quyển
	10

	14
	Sổ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn
(Theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ y tế)
	
	Quyển
	30

	15
	Sổ theo dõi tài sản và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
	
	Quyển
	01

	16
	Sổ theo dõi tài sản của nhóm lớp
	
	Quyển
	01

	17
	Sổ nghị quyết nhà trường
	
	Quyển
	01

	18
	Sổ theo dõi trẻ
	
	Quyển
	20

	19
	
	
	
	

	20
	Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	21
	Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 4-5 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	135

	22
	Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (dành cho trẻ 5-6 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	23
	Tranh giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (trẻ 3 - 4 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	5

	24
	Tranh giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội  (trẻ 4 - 5 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	5

	25
	Tranh giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội (trẻ 5 - 6 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	4

	26
	Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (3-4 tuổi)
	Nhà xuất bản GD Viêt Nam
	Quyển
	110

	27
	Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (4-5 tuổi)
	Nhà xuất bản GD Viêt Nam
	Quyển
	135

	28
	Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (5-6 tuổi)
	Nhà xuất bản GD Viêt Nam
	Quyển
	110

	29
	Bộ tranh cô hướng dẫn Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (3-4 tuổi)
	Nhà xuất bản GD Viêt Nam
	Quyển
	5

	30
	Bộ tranh cô hướng dẫn Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (4-5 tuổi)
	Nhà xuất bản GD Viêt Nam
	Quyển
	5

	31
	Bộ tranh cô hướng dẫn Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non (5-6 tuổi)
	Nhà xuất bản GD Viêt Nam
	Quyển
	4

	32
	Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ 24 - 36 tháng
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	70

	33
	Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ 3 - 4 tuổi
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	34
	Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ 4 - 5 tuổi
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	135

	35
	Các hoạt động tạo hình dành cho trẻ 5 - 6 tuổi
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	36
	Bộ tranh hướng dẫn các hoạt động tạo hình cho trẻ 24 - 36 tháng
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	4

	37
	Bộ tranh hướng dẫn các hoạt động tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	5

	38
	Bộ tranh hướng dẫn các hoạt động tạo hình cho trẻ 4 - 5 tuổi
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	5

	39
	Bộ tranh hướng dẫn các hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	4

	40
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 3 - 4 tuổi) 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	41
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 4 - 5 tuổi) 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	135

	42
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 1 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	43
	Bé làm quen với chữ cái (Trẻ 5 - 6 tuổi), quyển 2 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	44
	Hoạt động trải nghiệm giúp bé 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 - bé tập đánh vần, tô màu, nhận biết làm quen với chữ cái ( dành cho trẻ 5 - 6 tuổi ) - theo CTGDMN - quyển 1
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	45
	Hoạt động trải nghiệm giúp bé 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 - bé tập đánh vần, tô màu, nhận biết làm quen với chữ cái ( dành cho trẻ 5 -6 tuổi ) - theo CTGDMN - quyển 2
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	46
	Tranh cô hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với chữ cái 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	5

	47
	Tranh cô hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với chữ cái 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	5

	48
	Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái, quyển 1
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	4

	49
	Tranh cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái, quyển 2
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	4

	50
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 24 - 36 tháng)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	70

	51
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	52
	HĐ giúp bé làm quen với toán (dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	135

	53
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 1
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	54
	HĐ giúp Bé làm quen với toán (dành cho trẻ 5-6 tuổi) quyển 2
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	55
	Tranh hướng dẫn trẻ 24-36 tháng tuổi làm quen với toán 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	4

	56
	Tranh hướng dẫn trẻ 3-4 tuổi làm quen với toán 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	5

	57
	Tranh hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi làm quen với toán 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	5

	58
	Tranh hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán, quyển 1 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	4

	59
	Tranh hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi làm quen với toán, quyển 2 
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	4

	60
	Hoạt động trải nghiệm giúp bé 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 - bé tô màu, làm quen với Toán qua hình vẽ ( dành cho trẻ 5 - 6 tuổi ) - theo CTGDMN
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	61
	Chuẩn bị vào lớp Một - Bé nhận biết và tập tô chữ số, hình dạng (Dành cho trẻ 5-6 tuổi)
	Vụ Giáo dục MN
	Quyển
	110

	62
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề quê hương đất nước bác Hồ (trẻ 24-36 tháng) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	8

	63
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới ĐV: Các con vật xung quanh bé (trẻ 24-36 tháng) 
	Trần Thị Ngọc Trâm
	Quyển
	8

	64
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Màu sắc (trẻ 24-36 tháng) 
	Trần Thị Ngọc Trâm
	Quyển
	8

	65
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Mùa hè của bé (trẻ 24-36 tháng) 
	Trần Thị Ngọc Trâm
	Quyển
	8

	66
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Đồ dùng, đồ chơi thân thuộc của bé (trẻ 24-36 tháng) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	8

	67
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bé và những người thân (trẻ 24-36 tháng) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	8

	68
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật: Rau - Củ - Quả (trẻ 24-36 tháng) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	8

	69
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì ? (trẻ 24-36 tháng) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	8

	70
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân  (trẻ 3-4 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	71
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình (trẻ 3-4 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	72
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non (trẻ 3-4 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	73
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật (trẻ 3-4 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	74
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật (trẻ 3-4 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	75
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp (trẻ 3-4 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	76
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các HTTN (trẻ 3-4 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	77
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông (trẻ 3-4 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	78
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề QH đất nước, Bác Hồ (trẻ 3-4 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	79
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân (trẻ 4-5 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	80
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình (trẻ 4-5 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	81
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non (trẻ 4-5 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	82
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật (trẻ 4-5 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	83
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật (trẻ 4-5 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	84
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp (trẻ 4-5 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	85
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các HTTN (trẻ 4-5 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	86
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông (trẻ 4-5 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	87
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề QH đất nước, Bác Hồ (trẻ 4-5 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	15

	88
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân  (trẻ 5-6 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	89
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình (trẻ 5-6 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	90
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non (trẻ 5-6 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	91
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới thực vật (trẻ 5-6 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	92
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật (trẻ 5-6 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	93
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nghề nghiệp (trẻ 5-6 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	94
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các HTTN (trẻ 5-6 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	95
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông (trẻ 5-6 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	96
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề QH đất nước, Bác Hồ (trẻ 5-6 tuổi)
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	97
	Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường tiểu học (trẻ 5-6 tuổi) 
	Trung tâm nghiên cứu GDMN
	Quyển
	20

	98
	Phiếu bé ngoan ( 1p/ trẻ/ tuần)
	
	Cái
	15.300.000 phiếu



Trên đây là kế hoạch tu sửa cải tạo cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị đồ dung, đồ chơi học liệu năm học 2023-2024 của trường mầm non Đông Mai nhà trường rất mong sự quan tâm của UBND Thị xã Quảng Yên, Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên các ban ngành đoàn thể chính quyền tại địa phương, phụ huynh học sinh giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT:(Để báo cáo)
- Hội đồng trường;
- CBQL, tổ trưởng CM;
- Lưu VT.
                                                                             Phạm Thị Hiên
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